	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

	Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:
     Nguyễn Mai Thơm      Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm:  27 - 07 - 1968
3. Học hàm:
Tiến sĩ


 Năm được phong học hàm:


4. Chức danh: Giảng viên chính            Chức vụ: Giám đốc 

                                               Trung tâm Thực nghiệm nghiệm và Đào tạo nghề
- Địa chỉ nhà riêng: 12/4 Đường Đại học, Tổ dân phố vườn dâu, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN

- Điện thoại: Mobile: 0356 263 263 
Email: nmthomhau@gmail.com
5. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

6. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp 1   
 Thời gian đào tạo: 1989 - 1994
- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Cây trồng
- Tên khóa luận: Nghiên cứu sinh trưởng phát triển của cây lúa tại Gia Lâm, Hà Nội
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 3/1994
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp 1   Thời gian đào tạo: 1997 – 1999
- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Di truyền chọn giống cây trồng

- Tên luận văn: nghiên cứu nhân giống một số mẫu giống hoa phong lan nhập nội bằng phương pháp tách chồi và cắt đoạn thân
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1999
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  Thời gian đào tạo: 2003 – 2009
- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Di truyền chọn giống cây trồng
- Tên luận án: “Nghiên cứu chọn tạo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa spp.L.)

                   năng suất chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam"

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 30/ 6/ 2009
7. Trình độ ngoại ngữ: 

	1. Tiếng Trung <B>

2. Tiếng Anh   <B1> Châu Âu
	Mức độ sử dụng: Nói tốt

Mức độ sử dụng: Trung bình




8. Trình độ tin học:  Trình độ C
9. Các lớp bồi dưỡng

	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm- Đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ,

 trình độ gì

	Trung tâm bồi dưỡng Ngoại ngữ Đại học Giao thông vận tải
	Ngoại ngữ 

Tiếng Anh
	1994
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ trình độ B

	Quảng Tây -Trung Quốc.  
	Nhân giống cây ăn quả và kiến trúc phong cảnh
	1996
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ (Windup Diploma): Took part in Quangxi Agricultural

School of Poople's Republic of China,

	Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
	Ngoại ngữ Trung Quốc
	1997
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ trình độ B

	Hội tin học Việt Nam-Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam
	Tin học
	1997
	Ngắn hạn
	Trình độ B

	Viện Khoa học Giáo dục
	Giảng dạy
	2002
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ Giáo dục học đại học

	Thực tập khóa đào tạo khuyến nông tại một số tỉnh ở Trung Quốc.
	Đào tạo ngành khuyến nông
	2002
	Ngắn hạn
	chứng chỉ (Certificate): Strengthening the teching capability on the field of Agrycultural extension and Rural developmen. From 26th February to 26th May 2002, ngày 26/5/2002 tại Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

	Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trung Quốc và Quỹ FF (Ford Foundation)
	Khuyến Nông và phát triển cộng đồng Quốc tế
	2002
	Ngắn hạn
	chứng chỉ Certificate: Strengthening the teching capability on the field of Agrycultural extension and Rural developmen.

	Trung tâm đào tạo Bồi dưỡng – Cục đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước
	Nghiệp vụ công tác tổ chức – cán bộ Nhà nước
	2002
	Ngắn hạn
	Giấy chứng nhận Nghiệp vụ công tác tổ chức – cán bộ Nhà nước

	Trường cán bộ quản lý giáo dục đào tạo
	Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp Khoa, Phòng, Bộ môn
	2003
	Ngắn hạn
	Chứng nhận cán bộ quản lý cấp Khoa, Phòng, Bộ môn

	Học viện Hành Chính Quốc Gia – Bộ Nội Vụ
	Khóa Quản lý Nhà nước Chương trình chuyên viên
	2007
	Ngắn hạn
	Giấy chứng nhận Quản lý Nhà nước Chương trình chuyên viên

	Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Quốc tế PIPRA
	Nghiệp vụ sở hữu trí tuệ
	2009
	Ngắn hạn
	Chứng chỉ: Intellectual property and biotechnology in the field of agriculture

	Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
	Tiếng Anh
	2013
	Ngắn hạn
	Giấy chứng nhận năng lực tiếng anh B1

	Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí minh
	Chính trị
	2011-2013
	Chính quy
	Bằng cao cấp lý luận chính trị


10. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	6/1994 đến 6/2000
	Bộ môn Hoa – Cây cảnh
	Viện nghiên cứu Rau quả
	Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	6/2000 đến 6/2006
	Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng, Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ VAC
	Trường Đại học Nông nghiệp I
	Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	6/2006 đến 12/2008
	Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng, Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ VAC
	Trường Đại học Nông nghiệp I
	Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	12/2008 đến 4/2012
	Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
	Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	04/2012 đến nay
	Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
	Học viện  Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


11. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Kỹ thuật canh tác vườn gia đình và vườn rừng 
	Học viên khuyến nông
	2003 - nay

	Kỹ thuật trồng cây hoa hồng
	Học viên khuyến nông
	2003 - nay

	Kỹ thuật cải tạo vườn tạp
	Trung cấp
	2003 - nay

	Trồng trọt cơ bản
	Đại học
	2012 – nay

	Nhập môn ngành nông nghiệp
	Đại học
	2015 - nay

	
	
	


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên HVCH
	Năm bảo vệ
	Đề tài
	Cơ sở đào tạo

	1
	Nguyễn Thị Xuyến
	2011
	Xác định tổ hợp gốc ghép thích hợp cho hai dòng bưởi triển vọng XP106, bưởi Diễn và Nghiên cứu đột biến mầm, đột biến hạt tạo thể đa bội ở cây có múi
	Trường Đại học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyễn

	2
	Nguyễn Thị Vân Quỳnh
	2012
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phương pháp ghép và gốc ghép đến sinh trưởng của hai dòng triển vọng bưởi NNH-VN50 và quýt NNH- VN52 tại Gia Lâm, Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	3
	Trần Minh Huyền Trang
	2012
	Nghiên cứu ảnh hưởngcủa một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển của lan Đai Châu tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	4
	Đặng Thái Hưng
	2012
	Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của

một số dòng cây ăn quả mới QVN 52, bưởi ngọt BVN 53, bưởi BVN 50 và tìm hiểu liều lượng một số loại bón phân phù hợp tại tỉnh Hải Hương
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	5
	Đinh Thị Hồng Liên
	2013
	Ảnh hưởng các chất xử lý và phương thức gieo hạt cây trạch tả đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trạch tả tại Yên Khánh, Ninh Bình
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	6
	Trần Thị Kiều Nhung
	2013
	Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của địa lan Kiếm Hồng Hoàng (Cymbidium iripioides) tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	7
	Phạm Thị Minh Thuận
	2013
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của  một số cây ăn quả có múi tại huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	8
	Phạm Thị Hòa
	2013
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón qua lá đến 3 dòng cây ăn quả có múi tại Gia Lâm - Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	9
	Nguyễn Thị Huệ
	2013
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của một số dòng cây ăn quả có múi tại huyện Thanh Hà - Hải Dương
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	10
	Lê Thị Anh
	2013
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali đến sinh trưởng và phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	11
	Nguyễn Hữu Ngọc
	2014
	Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng Lân và Kali bón đến sinh trưởng và năng suất của cây Trạch Tả (Alisma plantago aquatica L.) Vụ Đông tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	12
	Đinh Thị Lý
	2014
	Ảnh hưởng của liều lượng phân vi sinh và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây Trạch tả (Alisma plantago aquatica L) tại Yên Khánh, Ninh Bình
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	13
	Nguyễn Thị Hường
	2014
	Nghiên cứu ảnh hưởng của số dảnh cấy/khóm và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa PB53 vụ xuân 2015 tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	14
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	2014
	Nghiên cứu ảnh hưởng của số dảnh cấy/khóm và lượng kali bón đến

sinh trưởng, năng suất của giống lúa Tẻ Râu (Khẩu Xẻ Liêu)

vụ xuân tại huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	15
	Nguyễn Thị Mai Ly
	2015
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cây lan Đai châu (Rhynchostylis) tại Gia Lâm Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	16
	Noumay Sakbouavong


	2016
	Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật ghép và phân bón qua lá đến khả năng sinh trưởng của cây giông quýt không hạt NNH- VN52 tại Gia Lâm- Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	17
	Trương Văn Hân
	2016
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá và GA3 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cam đường Canh tại Lục Ngạn, Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	18
	Nguyễn Hồng Thành
	2016
	Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng Lân và Kali bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng đào Mèo (Prunus persica) tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La


	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	19
	Đinh Xuân Trường
	2017
	Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và lượng đạm bón đến sinh trưởng, năng suất giống lúa thơm LT2 tại Yên Khánh, Ninh Bình.
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	 20
	Hà Thị Thân
	2015
	 Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm, kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây quýt vàng Chiềng Yên (Citrus reticulata Blanco) tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	21
	Vũ Thị Thoa
	2016
	Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm và kali bón đến sinh trưởng,  phát triển dòng bưởi ngọt HVN53 tại Gia Lâm, Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	22
	Nguyễn Minh Chiến
	2018
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Đạm và Kali đến sinh trưởng, năng suất trên cây ổi Lê Đài Loan tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình.
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	23
	Bùi Bích Lương
	2018
	So sánh một số mẫu giống và ảnh hưởng của các loại đạm bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số mẫu giống triển vọng Giảo cổ lam 5 lá (Gynostemma pentaphyllum) tại Hòa Bình.
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	24
	Bùi Thị Hồng Thơm
	2019
	Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển dòng bưởi ngọt HVN53 tại Gia Lâm – Hà Nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	25
	Bùi Đức Hải
	2020
	Nghiên cứu đánh giá các biệ pháp kỹ thuật trên một số giông sngoo triển vọng phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu tại Đan Phượng, Hà Nội


	


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên NCS
	Năm công nhận
	Đề tài
	Cơ sở đào tạo

	1
	Vương Thị 
Thúy Hằng
	2015
	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng hạt cây thầu dầu  (Ricinus communis) tại tỉnh Nghệ An
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2
	Trần Thị 
Kim Hương
	2015
	Nghiên cứu đặc điểm và kỹ thuật trồng cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai)
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu:  Trồng trọt
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Tên công trình

Sách chuyên khảo
	Là tác giả hoặc là 

đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )
	Năm công bố

	1
	Kỹ thuật canh tác vườn gia đình và vườn rừng 
	Đồng tác giả
	Nhà xuất bản Nông nghiệp
	2005

	2
	Kỹ thuật trồng cây hoa hồng.
	Tác giả
	Nhà xuất bản Nông nghiệp
	2006

	3
	Giáo trình kỹ thuật cải tạo vườn tạp
	Tác giả
	NXB Sở lao động thương binh và xã hội Lạng Sơn.
	2009

	4
	Bải giảng Trồng trọt cơ bản
	Tác giả
	Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học
	2012

	5
	Bài giảng nhập môn ngành nông nghiệp
	Tác giả
	Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học
	2015

	6
	Kỹ thuật phát triển cây ăn quả theo công nghệ mới
	Tác giả
	Nhà xuất bản Nông Nghiệp (NXB)
	2017


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Nguyễn Mai Thơm (1995), Một số kết quả bước đầu về điều tra hoa cây cảnh ở chợ Tứ Liên – Hà Nội, Thông tin khoa học kỹ thuật Rau Quả 5/ 1995.

	2
	Nguyễn Mai Thơm (1995), Kỹ thuật nhân nhanh giống cây hoa sứ. Thông tin khoa học kỹ thuật Rau Quả 8/ 1995.

	3
	Nguyễn Mai Thơm (1996), Vài nét về cây hoa Trà ở Phụng Công 9/ 1996. Tuyển tập nghiên cứu khoa học Viện nghiên cứu Rau Quả

	4
	Nguyễn Mai Thơm (1997), Một số nhận xét về khả năng nhân giống nhãn bằng phương pháp ghép. Kết quả nghiên cứu khoa học về Rau Quả, viện nghiên cứu Rau Quả. Nhà xuất bản Nông nghiêp  - Hà Nội.

	5
	Nguyễn Mai Thơm (2000), Nghiên cứu biện pháp nhân nhanh, tạo vật liệu khởi đầu trong nhân giống 2 loại lan. Kết quả nghiên cứu khoa học về Rau Quả, Viện nghiên cứu Rau Quả. NXBNN-2000.

	6
	Nguyễn Mai Thơm (2001), Nghiên cứu điều tiết quá trình ra hoa của cây lan hạc đính (Phaius tankervillieae)

	7
	Nguyễn Mai Thơm (2001), Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống  vô tính cây cảnh Saphia (Aglaonema modestum schott). Tạp chí trường Đại học Nông nghiệp I.

	8
	Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết (2005),  Sơ bộ đánh giá một số đặc trưng hình thái của các mẫu giống hoa hồng (Rosaceae L.) thu thập từ nguồn trong nước và nhập nội. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tạp chí Khoa học-Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số (3 + 4)/ 2005, tr. 51-54.

	9
	Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết (2005), Thu thập và nghiên cứu một số mẫu giống hoa hồng có nguồn gốc địa phương và nhập nội. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Tập III số 4/ 2005, tr. 285-293.

	10
	Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết (2006), Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học các mẫu giống hoa hồng Tiểu muội (Rosa Floribunda bybrid) trồng trong chậu có nguồn gốc địa phương và nhập nội. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Số 4 + 5/ 2006, tr. 83-87.

	11
	Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Hoàng Thị Phúc (2006), Nghiên cứu phương pháp nuôi cấy in vitro phôi hạt lai hoa hồng. Báo cáo khoa học hội thảo khoa học công nghệ quản lý nông học vì sự phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp tr. 178-183.

	12
	Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Xuân Cử (2008), Kết quả tạo giống hoa hồng đột biến bằng xử lý tia γCo60 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 8/2008, tr. 23-28.

	13
	Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Xuân Cử (2008), Kết quả tạo giống hoa hồng đột biến bằng xử lý tia γCo60 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 8/2008, tr. 23-28.

	14
	Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết (2008), Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa và đa dạng di truyền của một số mẫu giống hoa hồng được chọn lọc tại Gia Lâm, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập VI số 5/2008, tr. 404-411. 

	15
	Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Ngọc Dũng (2009), Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho cây cà tím tại xã Giáo Liêm Sơn Động Bắc Giang. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 7, số 6 – 2009

	16
	Vũ Văn Liết, Nguyễn Mai Thơm, Ninh Thị Phíp, Lê Thị Minh Thảo (2009) Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho lạc xuân tại Lệ Viễn, Sơn Động Bắc Giang, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 8 số 1 – 2010

	17
	Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Thị Minh Thuận, Nguyễn Thu Thủy (2012), Nghiên cứu phương pháp nhân giống cho hai dòng Bưởi NNH-VN50 và quýt không hạt NNH-VN52 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số   /2012, tr. 

	18
	Nguyễn Mai Thơm (2016) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển cây hoa anh đào (Prunus Spp.) trồng tại sapa Lào Cai. Tạp chí Rừng và Môi trường số 75+76

	19
	Nguyễn Hồng Thành, Nguyễn Mai thơm (2016)Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng Đào mèo (prunuss persica) tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tạp chí Rừng và Môi trường số 75+76

	20
	Đào Duy Trường, Nguyễn mai Thơm (2016)Nghiên cứu ảnh hưởng của lân và kali bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của bưởi đào Thanh Hồng (Citrus grandis Óbeck) tại Thanh Hà Hải Dương. Tạp chí Rừng và Môi trường số 75+76

	21
	Trần Thị Kim Hương, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Mai Thơm, Đào Thu Huế (2020), Nghiên cứu ảnh hưởng gt6QA! của một số biện pháp kỹ thuật trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var fuscidicus K. Komatsu, S. Zhu & S.Q. Cai). Tạp chí Khoa học phát triển Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

	22
	Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Đắc Toàn, Vũ Thị Hương Thủy, Phạm Thị Xuân (2020) Đặc điểm hình thái, giải phẫu và khả năng nhân giống một số loài đinh lăng bằng phương pháp giâm hom. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (số 2/2020)



c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu 
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong

đề tài

	1
	Ứng dụng kỹ thuật mới xây dựng mô hình VAC hiệu quả kinh tế cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
	2000-2002


	Cấp bộ
	Tham gia

	2
	Nghiên cứu điều tiết quá trình ra hoa của cây lan Hạc Đính (Phaius ankervillieae). Mã số: B2003-32-51
	2003


	Cấp bộ
	Chủ nhiệm

	3
	Đào tạo khuyến nông và kỹ thuật trồng trọt cho tổ chức Quốc tế ACTIONAID Việt Nam. 
	2000-2006


	Quốc tế
	Tham gia

	4
	Đào tạo khuyến nông và kỹ thuật trồng trọt cho tổ chức Quốc tế ADB-Dự án giảm nghèo miền Trung.
	2000-2006


	Quốc tế
	Tham gia

	5
	DANIDA Liên kết trường Đại học Nông nghiệp I - Dự án đào tạo kỹ thuật viên cây ăn quả tại Thanh Hóa.
	2000-2007


	Quốc tế
	Tham gia

	6
	MARD-UNDCP-AD/VIE/01/F21-Chương trình xóa đói giảm nghèo Kỳ Sơn, Nghệ An. 
	2000-2006


	Quốc tế
	Tham gia

	7
	Dự án Phần Lan – Quảng Trị.
	2000-2006
	
	Tham gia

	8
	YWAM- Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh.
	2000-2006
	
	

	9
	"Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ đổi mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung. Mã số: ĐTĐL-2004/05
	2004-2007


	Cấp

Nhà nước
	Phó chủ nhiệm

	10
	Hoàn thiện công nghệ chọn tạo giống bưởi và cam chất lượng cao phục vụ phát triển cây ăn quả miền Bắc Việt Nam - Chương trình Ươm tạo công nghệ
	2005-2007


	Cấp

Nhà nước
	Chủ nhiệm

	11
	Dự án DANIDA - Điện Biên. Tham gia đào tạo và xây dựng các mô hình thuộc chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ard sps) 2007-2012
	2007-2012


	Quốc tế
	Tham gia

	12
	Dự án Care tại Thái Nguyên
	2009-2010
	Quốc tế
	Tham gia

	13
	Nghiên cứu chọn tạo một số dòng hoa hồng mới bằng phương pháp xử lý đột biến tia ( CO60
	2008


	Cấp bộ
	Chủ nhiệm

	14
	Xây dựng cơ cấu cây trồng chịu hạn cho vùng canh tác khó khăn về nước tưới tại Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	2008-2009


	Cấp bộ
	Thư ký

	15
	Thu thập, bảo tồn  nguồn gen ngô địa phương và tạo vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống ngô cho vùng khó khăn
	2008


	Cấp bộ
	Thư ký

	16
	Xác định tổ hợp gốc ghép cho 2 dòng triển vọng  bưởi NNH - VN50 và quýt NNH - VN52. 
	2010-2011


	Cấp bộ
	Chủ nhiệm

	17
	Xây dựng mô hình trình diễn một số dòng cây ăn quả mới Quýt không hạt NNH-VN52, Bưởi ngọt NNH-VN53 và Bưởi NNH-VN50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	2010-2013


	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	18
	“Ứng dụng các tiến  bộ kỹ thuật  nhằm đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất một số giống  lúa, ngô chất lượng cao tại tỉnh Hà Giang”
	2010-2011
	Cấp tỉnh
	Tham gia

	19
	Phục tráng và phát triển giống lúa tẻ râu tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	2012-2015
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	20
	Xây dựng mô hình canh tác hợp lý trên đất một vụ lúa mùa tại vùng núi tỉnh Quảng Ninh
	2012-2013
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	21
	Phục tráng giống chè Vân tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn
	2012-2015
	Cấp tỉnh
	Tham gia

	22
	Nghiên cứu, lựa chọn giống lúa có năng suất và chất lượng bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, phục vụ xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa của tỉnh Bắc Giang
	2013-2015
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	23
	Ứng dụng TBKT xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nâng cao thu nhập cho nông dân  Nga An, huyện  Nga sơn Thanh Hoá.
	2011-2014
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	24
	Nghiên cứu phục tráng và phát triển cây bưởi đào tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	2014-2015
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	25
	Nghiên cứu thử nghiệm một số giống hoa Anh đào (Prunus SP.) nhập nội tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Á nhiệt đới Sapa
	2014-2015
	Cấp Trường
	Chủ nhiệm

	26
	Chuyển giao công nghệ phát triển măng tây tại huyện Phú Xuyên
	2017-2019
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	27
	Xây dựng nhãn hiệu tập thể Rau Sẵng Chùa Hương
	2017-2019
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	28
	Bình tuyển cây đầu dòng một số loại cây ăn quả tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
	2017-2019
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	29
	Áp dụng tiêu chí GACP phát triển cây sắn dây dược liệu tăng giá trị hiệu quả kinh tế tại tỉnh Hải Dương
	2017-2019
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	30
	Xây dựng mô hình trồng rau và xây dựng thương hiệu rau dược liệu làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ người tiêu dùng 

tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	2019 - 2020
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	31
	Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật quản lý tổng hợp một số cây dược liệu chủ lực (đinh lăng, chè dây, giảo cổ lam, đương quy, ba kích) cho vùng trồng chính”
	2018 - 2022
	Cấp Bộ
	Tham Gia

	32
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất hàng hóa tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	2019 – 2021
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	33
	Xây dựng mô hình sản xuất rau dược liệu theo chuỗi giá trị hàng hóa, phục vụ người tiêu dùng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh


	2020- 2022
	Cấp tỉnh
	Chủ nhiệm

	34
	Thu thập và đánh giá khả năng thích nghi của một số giống bạc hà (Mentha arvensis L.) tại Gia Lâm, Hà Nội
	2020-2021
	Học viện
	Chủ nhiệm


g) Bằng phát minh, sáng chế

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

Đối chiếu với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tôi đủ tiêu chuẩn để tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ với vai trò:

Tham gia giảng dạy học phần thạc sĩ 



Tham gia hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ 


Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ 


Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS

     Hướng dẫn phụ cho NCS 

Hà Nội, ngày 09 tháng  9 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)












TS. Nguyễn Mai Thơm
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